Trường THCS Nam Hải


Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thảo

Tổ Khoa học Tự nhiên

Chương XII                          DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

Bài 42:                       NHIỄM SẮC THỂ VÀ BỘ NHIỄM SẮC THỂ  
     Môn học: KHTN 9 (Phần Sinh học)
   Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết theo KHGD: 14,15)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Khái niệm nhiêm sắc thể.

- Hình dạng nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh.

- Cấu trúc nhiễm sắc thể có lõi là DNA và cách sắp xếp của gene trên nhiễm sắc thể.

- Phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng.

- Thực hành: Quan sát được tiêu bản nhiêm sắc thể dưới kính hiển vi.

2. Về năng lực:

2.1.Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu các kiến thức về, khái niệm, hình dạng, cấu trúc của nhiễm sắc thể, khái niệm và tính chất đặc trưng của nhiễm sắc thể. Quan sát được nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.
+ Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả theo yêu cầu của GV, đảm bảo cho các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học một cách sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên.

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Tìm hiểu được các kiến thức về, khái niệm, hình dạng, cấu trúc của nhiễm sắc thể, khái niệm và tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể. Quan sát được nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.

- Tìm hiểu tự nhiên: Biết cách sử dụng kính hiển vi để quan sát tiêu bản NST, khai thác thông tin từ hình ảnh, SGK và thực tiễn cuộc sống để rút ra được kiến thức.

3. Về phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập, chủ động, sáng tạo trong tiếp cận kiến thức mới qua sách vở và thực tiễn.

- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thực hành, kết quả hoạt động nhóm và trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, lòng say mê học tập vầ yêu thích bộ môn.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- KHBD, Giáo án điện tử, máy tính, tivi.

- Dụng cụ:  
+ Kính hiển vi quang học có chỉ số phóng đại vật kính l0x , 40x, l00x. 

+ Dầu soi kính hiển vi. 

+ Giấy mềm, cồn 70°. 

+ Bút vẽ, vở ghi. 

+ Máy ảnh (nếu có).

- Mẫu vật: Tiêu bản cố định NST tế bào một số loài.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Vở ghi + SGK + Đồ dùng học tập + Đọc trước bài ở nhà. 

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài mới.

b. Nội dung: Học sinh hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi của GV.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, câu trả lời có thể đúng hoặc sai, giáo viên không nhận xét tính đúng sai mà căn cứ vào đó để dẫn dắt vào bài mới.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên nêu nhiệm vụ: 
Các nghiên cứu khoa học công bố gần đây cho thấy hệ gene của người gồm nhiều phân tử DNA kích thước lớn, cấu tạo từ khoảng 3 tỉ cặp nucleotide và có tổng chiều dài lên tới hàng mét. Bằng cách nào, với tổng kích thước DNA lớn như vậy có thể sắp xếp ở trong nhân có đường kính chỉ 5 µm?

- Học sinh nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo cặp đôi cùng bàn, thảo luận.

- Giáo viên theo dõi và hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện một số cặp đôi báo cáo kết quả.

Gợi ý trả lời câu hỏi phần mở đầu:

Trong nhân tế bào, phân tử DNA quấn quanh các phân tử protein histone tạo nên chuỗi nucleosome, chuỗi nucleosome được xếp cuộn qua nhiều cấp độ khác nhau. Nhờ cách cấu trúc đặc biệt này mà phân tử DNA có kích thước lớn, mang nhiều gene được đóng gói bên trong mỗi NST và nằm gọn trong nhân tế bào.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về khái niệm nhiễm sắc thể.
a. Mục tiêu: 
- Khái niệm nhiễm sắc thể 
b. Nội dung: 

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập: Đọc thông tin trên kết hợp quan sát Hình 42.1, trả lời các câu hỏi sau: 

1. NST phân bố ở đâu trong tế bào? 

2. Nêu khái niệm NST.
c. Sản phẩm

- HS cá nhân rút ra khái niệm nhiễm sắc thể
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu Hình 42.1 SGK/181 Nhiễm sắc thể trong tế bào   
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- HS đọc thông tin phần I.1 SGK/181 về nhiễm sắc thể trong tế bào.
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập:
Đọc thông tin trên kết hợp quan sát Hình 42.1, trả lời các câu hỏi sau: 

1. NST phân bố ở đâu trong tế bào? 

2. Nêu khái niệm NST.

- HS rút ra khái niệm về nhiễm sắc thể.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra khái niệm nhiễm sắc thể
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Ở tế bào nhân thực, NST phân bố trong nhân tế bào.

2. Khái niệm NST: NST là cấu trúc mang gene nằm trong nhân tế bào, là cơ sở vật chất chủ yếu của tính di truyền ở cấp độ tế bào của sinh vật nhân thực.

- HS rút ra khái niệm nhiễm sắc thể
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	I - Nhiễm sắc thể

1. Khái niệm nhiễm sắc thể

NST là cấu trúc bắt màu đậm với thuốc nhuộm và chúng biến đổi hình dạng trong quá trình tế bào phân chia.




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về hình dạng của nhiễm sắc thể 

a. Mục tiêu: 
- HS nêu được hình dạng của nhiễm sắc thể.
b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về hình dạng của nhiễm sắc thể.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần II.2a SGK/182 về hình dạng của NST 
- GV chiếu Hình 42.2, 42.3  SGK/182 về hình dạng của nhiễm sắc thể trong tế bào   
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

1. Mô tả hình dạng và gọi tên vị trí tâm động của mỗi NST trong Hình 42.2a,b, c, d.

2. Các vị trí A, B, c ở Hình 42.2d tương ứng với những bộ phận nào của NST?

- HS rút ra kết luận về hình dạng của NST
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về hình dạng của nhiễm sắc thể.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

1, Quan sát Hình 42.2 ta thấy:

- Ở Hình 42.2a: NST có dạng hình que, tâm động nằm ở đầu mút (tâm mút).

- Ở Hình 42.2b: NST có dạng hình chữ V, tâm động nằm ở vị trí giữa (tâm cân).

- Ở Hình 42.2c: NST có dạng hình hạt, tâm động nằm ở vị trí giữa (tâm cân).

- Ở Hình 42.2d: NST có hình chữ X, tâm động nằm lệch (tâm lệch).

2, Các vị trí A, B, C ở Hình 42.2d tương ứng với:

- Vị trí A ở Hình 42.2d tương ứng với cánh ngắn của NST.

- Vị trí B ở Hình 42.2d tương ứng với tâm động của NST.

- Vị trí C ở Hình 42.2d tương ứng với cánh dài của NST.

- HS rút ra kết luận về hình dạng của nhiễm sắc thể.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	2. Hình dạng và cấu trúc của nhiễm sắc thể 
a) Hình dạng nhiễm sắc thể

- NST thường có dạng hình que, hình chữ V, hình chữ X hoặc hình hạt,... 
- Mỗi NST kép gồm hai chromatid (nhiễm sắc tử) chị em, gắn với nhau ở tâm động.




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về cấu trúc của nhiễm sắc thể 

a. Mục tiêu: 
- HS nêu được kết luận về cấu trúc nhiễm sắc thể.
b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Mỗi NST trong tế bào ở Hình 42.4 chứa bao nhiêu phân tử DNA? 

2. Các gene được sắp xếp như thế nào trên NST?
c. Sản phẩm
HS rút ra kết luận về cấu trúc của NST
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS đọc thông tin phần II.2b SGK/182 về cấu trúc của NST 

- GV chiếu Hình 42.4  SGK/182 về cấu trúc của nhiễm sắc thể trong tế bào   
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

1. Mỗi NST trong tế bào ở Hình 42.4 chứa bao nhiêu phân tử DNA? 

2. Các gene được sắp xếp như thế nào trên NST?

- HS rút ra kết luận về cấu trúc của NST
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về cấu trúc nhiễm sắc thể.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

1, Mỗi NST trong tế bào ở Hình 42.4 chứa 1 phân tử DNA.

2, Cách sắp xếp các gene trên NST: Các gene sắp xếp theo chiều dọc trên NST. Gene nằm trên nhiễm sắc thể tại một vị trí gọi là locus của gene.
- HS rút ra kết luận về cấu trúc nhiễm sắc thể.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	b) Cấu trúc nhiễm sắc thể

- Mỗi chromatid gồm một phân tử DNA liên kết với nhiều phân tử protein histone tạo thành sợi nhiễm sắc, sợi nhiễm sắc được cuộn xoắn qua nhiều mức độ khác nhau tạo nên NST.
- Trong nhân tế bào, NST là cấu trúc mang gene, các gene sắp xếp theo chiều dọc trên NST.



Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về khái niệm bộ nhiễm sắc thể 

a. Mục tiêu: 
- Khái niệm bộ nhiễm sắc thể.
b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Xác định số lượng NST trong giao tử của mỗi loài bằng cách hoàn thành vào vở theo

mẫu Bảng 42.1.

2. Nêu điểm khác nhau giữa bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội. 

3. Nhận xét về số lượng NST trong bộ NST ở các loài.

c. Sản phẩm: 

HS cá nhân rút ra kết luận về bộ nhiễm sắc thể.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần II.1 SGK/183 về bộ NST 

- GV chiếu Hình 42.5  SGK/183 về bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm
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- GV chiếu Bảng 42.1  SGK/183 về bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) và đơn bội (n) của một số loài
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Nghiên cứu Bảng 42.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Xác định số lượng NST trong giao tử của mỗi loài bằng cách hoàn thành vào vở theo

mẫu Bảng 42.1.

2. Nêu điểm khác nhau giữa bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội. 

3. Nhận xét về số lượng NST trong bộ NST ở các loài.

- HS rút ra khái niệm bộ NST
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về bộ nhiễm sắc thể.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS rút ra kết luận về bộ nhiễm sắc thể.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	II - Bộ nhiễm sắc thể

1. Khái niệm bộ nhiễm sắc thể
- Trong nhân tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. 
- Bộ NST gồm các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là 2n.

- Trong các giao tử, số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào sinh dưỡng, gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu là n.




Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Số lượng NST trong giao tử của mỗi loài trong bảng 42.1:

	               Loài
Số lượng
NST trong
tế bào
	Người
	Tinh tinh
	Gà
	Cà chua
	Ruồi giấm
	Đậu hà lan
	Ngô
	Lúa nước
	Bắp cải

	Tế bào
sinh dưỡng
	46
	48
	78
	24
	8
	14
	20
	24
	18

	Tế bào
giao tử
	23
	24
	39
	12
	4
	7
	10
	12
	9


2. Điểm khác nhau giữa bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội:

	Bộ NST đơn bội (Kí hiệu: n)
	Bộ NST lưỡng bội (Kí hiệu: 2n)

	- Tồn tại trong nhân của tế bào giao tử.
	- Tồn tại trong nhân tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.

	- Có số lượng NST giảm đi một nửa so với bộ NST lưỡng bội (chứa n NST).
	- Có số lượng NST gấp đôi bộ NST đơn bội (chứa 2n NST).

	- NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
	- NST tồn tại thành từng cặp tương đồng (chứa 2 chiếc của mỗi cặp NST tương đồng).

	- Gene tồn tại thành từng chiếc alen.
	- Gene tồn tại thành từng cặp alen.


3. Nhận xét về số lượng NST trong bộ NST ở các loài: Số lượng NST trong bộ NST ở các loài thường khác nhau.

Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

a. Mục tiêu: 
- HS nêu được tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: Tìm hiểu thông tin trong Bảng 42.1, trả lời các câu hỏi sau: 

1. Dựa vào thông tin nào có thể nhận biết được sự khác biệt về bộ NST giữa các loài? 

2. Đúng hay sai khi nói rằng cà chua và lúa nước cùng có chung một bộ NST? Giải thích.

c. Sản phẩm

- HS rút ra kết luận về tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Tìm hiểu thông tin trong Bảng 42.1, trả lời các câu hỏi sau: 

1. Dựa vào thông tin nào có thể nhận biết được sự khác biệt về bộ NST giữa các loài? 

2. Đúng hay sai khi nói rằng cà chua và lúa nước cùng có chung một bộ NST? Giải thích.

- HS đọc thông tin phần II.2 SGK/183 về tính chất đặc trưng của bộ NST 

- HS rút ra kết luận về tính chất đặc trưng của bộ NST 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân nghiên cứu thông tin SGK, rút ra kết luận về tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Thông tin có thể nhận biết được sự khác biệt về bộ NST giữa các loài là: số lượng, hình dạng và cấu trúc của NST.

2. 

- Cà chua và lúa nước cùng có chung một bộ NST là nhận định sai.

- Giải thích: Bộ NST của các loài có thể giống nhau về số lượng nhưng hình dạng và đặc biệt là cấu trúc NST sẽ khác nhau. Bởi vậy, không thể chỉ căn cứ vào số lượng NST để kết luận cà chua và lúa nước cùng có chung một bộ NST.
- HS rút ra kết luận về tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.

- GV cho HS đọc thông tin mục Em có biết SGK/185

Ở các loài sinh vật, NST là cấu trúc mang gene, tuy nhiên các nhà khoa học đã phát hiện ra NST Y ở loài ruổi giấm không mang gene nào mặc dù NST này vẫn tồn tại trong tế bào.
	2. Tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

- Mỗi loài sinh vật có một bộ NST riêng, đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc của NST. 
- Sự khác nhau về số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội giữa các loài sinh vật không phản ánh sự khác nhau về mức độ tiến hoá (thời kì phát sinh loài) giữa chúng.

- Bộ NST của các loài có thể giống nhau về số lượng NST nhưng hình dạng và cấu trúc NST sẽ khác nhau.



Hoạt động 2.6: Thực hành quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể.

a. Mục tiêu: 
- HS quan sát được tiêu bản của NST dưới kính hiển vi.

b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm tiến hành quan sát tiêu bản của NST dưới kính hiển vi.
c. Sản phẩm

- Quan sát được tiêu bản của NST

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu và cho HS đọc nội dung phần chuẩn bị SGK/184, HS các nhóm kiểm tra các dụng cụ của nhóm mình. 

1. Chuẩn bị 

a) Dụng cụ: Kính hiển vi quang học có chỉ số phóng đại vật kính l0x , 40x, l00x; Dầu soi kính hiển vi; Giấy mềm, cồn 70°; Bút vẽ, vở ghi; Máy ảnh (nếu có).

b) Mẫu vật: Tiêu bản cố định NST tế bào một số loài.

c) Tìm hiểu cơ sở quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể

- Dùng vật kính có độ phóng đại nhỏ để lựa chọn điểm quan sát đạt yêu cầu. 

- Trong tiêu bản có các tế bào đang ở các kì khác nhau: Tế bào ở kì trung gian không nhìn rõ hình dạng NST; NST quan sát rõ nhất ở kì giữa, khi đó NST tập trung thành một hàng ở giữa tế bào. Để quan sát rõ hình dạng NST cần xác định tế bào ở kì giữa của quá trình phân bào.

- Chuyển sang vật kính có độ phóng đại lớn hơn để quan sát rõ số lượng, hình dạng NST.

- GV chiếu và cho HS đọc cách tiến hành SGK/184 

2. Cách tiến hành

Bước 1: Chọn vật kính có độ phóng đại thấp (l0x) để điều chỉnh độ hội tụ ánh sáng

[image: image7.png]


 

(Hình 42.6a).

Bước 2: Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vặn ốc sơ cấp để đưa vật kính l0x

tiến gần vào tiêu bản.

Bước 3: Vặn ốc sơ cấp kết hợp vặn ốc thứ cấp để điều chỉnh hình ảnh NST cho rõ nét.

Bước 4: Chuyển sang quan sát tiêu bản ở vật kính 40x
 [image: image8.png]



(Hình 42.6b).

Bước 5: Quan sát tiêu bản ở vật kính l00x. 

- Nhỏ một giọt dầu soi kính vào tiêu bản cần quan sát 
[image: image9.png]



(Hình 42.6c).

- Vặn ốc sơ cấp để đưa vật kính l00x tiến gần vào tiêu bản, đầu vật kính ngập vào giọt

dầu vừa nhỏ.

- Vặn ốc thứ cấp để điều chỉnh hình ảnh cho rõ nét.

Bước 6: Lau sạch dầu soi kính trên vật kính l00x. 

- Dùng giấy mềm có tầm cồn 70° đặt nhẹ nhàng lên bề mặt vật kính l00x. 

- Giữ yên vài giây để giấy tẩm cồn hút hết dầu soi trên bề mặt vật kính. 

- Kiểm tra mâm kính, nếu có dính dầu soi kính, dùng giấy mềm có tẩm cồn 70° lau sạch.

- HS hoạt động nhóm tiến hành thực hành theo các bước ở trên.

- Ghi kết quả vào bảng 42.2 SGK/185 và hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu SGK/185.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm tiến hành quan sát tiêu bản của NST dưới kính hiển vi.

- HS ghi kết quả vào bảng 42.2 SGK/185 và hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu SGK/185.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả tiến hành quan sát tiêu bản của NST dưới kính hiển vi.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	III - Thực hành: Quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi

1. Chuẩn bị. SGK/184

2. Cách tiến hành (SGK/184)




Hoạt động 2.3: Hoàn thiện báo cáo thực hành 

a. Mục tiêu: 
- HS hoàn thành được báo cáo kết quả thực hành.

b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm hoàn thiện báo cáo kết quả thực hành của nhóm và báo cáo trước tập thể lớp.
c. Sản phẩm

- Báo cáo thực hành

d. Tổ chức thực hiện

	Tổ chức thực hiện

(Hoạt động của GV và HS)
	Sản phẩm

(Yêu cầu cần đạt)

	* Giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu Bảng 41.2 SGK/185 Kết quả quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể
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- GV chiếu mẫu Báo cáo thực hành SGK/185 
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- HS hoàn thành báo cáo thực hành của nhóm theo mẫu SGK/185.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm hoàn thành báo cáo thực hành của nhóm theo mẫu.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.

- HS hệ thống lại các nội dung chính của bài bằng sơ đồ tư duy
	3. Kết quả (SGK/185)

Kết quả trong báo cáo thực hành của nhóm



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH
Tên thí nghiệm: Quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể

Tên nhóm: ………………………

1. Mục đích thí nghiệm: Quan sát được số lượng, trạng thái nhiễm sắc thể trên tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.

2. Chuẩn bị thí nghiệm:

- Kính hiển vi quang học gắn vật kính 10×, 40×, 100×; dầu kính.

- Tiêu bản cố định của bộ nhiễm sắc thể của một số loài (người, hành ta,...).

- Một số hình ảnh của bộ nhiễm sắc thể ở một số loài.

3. Tiến hành thí nghiệm:

- Đặt tiêu bản lên bàn kính hiển vi và quan sát ở vật kính 10× (độ phóng đại 100 lần). Lựa chọn vị trí các tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể dễ quan sát. Di chuyển vị trí đã chọn vào giữa trường kính.

- Chuyển sang vật kính 40× (độ phóng đại 400 lần), 100× (độ phóng đại 1 000 lần) để quan sát. Với tiêu bản ở hành ta có thể sử dụng vật kính 40×; tiêu bản ở người cần sử dụng vật kính 100× để quan sát. Khi quan sát vật kính 100× cần sử dụng dầu kính.

- Đếm số lượng và xác định hình thái nhiễm sắc thể. Vẽ hình minh họa các nhiễm sắc thể quan sát được trên tiêu bản.

4. Kết quả thí nghiệm:
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học làm được một số bài tập tự luận.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.

c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

d Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.
Bài tập tiết 1:

Bài tập 1: Tại sao nói nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gene của tế bào?

Hướng dẫn giải:
Nói nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gene của tế bào vì: NST được cấu tạo từ DNA liên kết với nhiều phân tử protein histon mà trên một phân tử DNA có chứa nhiều gene. Do đó, trên NST, các gene sắp xếp theo chiều dọc tại những vị trí (locus) nhất định.

Bài tập 2: Tại sao đột biến cấu trúc có thể làm thay đổi hình dạng của nhiễm sắc thể?

Hướng dẫn giải:
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi hình dạng của nhiễm sắc thể vì: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi số lượng, trình tự các đoạn gene trên nhiễm sắc thể, từ đó làm cho nhiễm sắc thể có thể bị dài ra, ngắn đi hoặc thay đổi vị trí của tâm động trên nhiễm sắc thể.

Bài tập 3: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội

Hướng dẫn giải:
Ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST: ở người có bộ NST 2n = 46, ở tinh tinh có bộ NST 2n = 48, ở ngô có bộ NST 2n = 20, …

Phân biệt bộ NST lưỡng bộ và bộ NST đơn bội:

+ Bộ NST lưỡng bội là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng, kí hiệu: 2n NST

+ Bộ NST đơn bội là bộ chỉ chứa 1 NST của cặp NST tương đồng, đây là bộ NST trong giao tử, kí hiệu n NST.

Bài tập tiết 2:
Bài tập 1: Trong tự nhiên, ở các loài sinh sản vô tính có các đặc điểm giống hệt nhau giữa các cá thể trong quần thể; trong khi đó, ở các loài sinh sản hữu tính lại có nhiều đặc điểm sai khác giữa các cá thể trong quần thể. Hiện tượng này được giải thích như thế nào?

Hướng dẫn giải:
- Ở các loài sinh sản vô tính có các đặc điểm giống hệt nhau giữa các cá thể trong quần thể vì: Trong sinh sản vô tính, cá thể con được tạo ra từ một cá thể mẹ thông qua quá trình nguyên phân dẫn đến không có sự biến đổi vật chất di truyền giữa các thế hệ. Do đó, tất cả các cá thể con được tạo ra từ một cá thể mẹ ban đầu sẽ có hệ gene giống hệt nhau và giống hệt cá thể mẹ ban đầu. Kết quả là ở các loài sinh sản vô tính có các đặc điểm giống hệt nhau giữa các cá thể trong quần thể.

- Ở các loài sinh sản hữu tính lại có nhiều đặc điểm sai khác giữa các cá thể trong quần thể vì: Trong sinh sản hữu tính, cá thể con được tạo ra từ sự kết hợp của 2 cá thể bố và mẹ thông qua quá trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự tổ hợp lại vật chất di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. Kết quả là hình thành nhiều đặc điểm sai khác giữa các cá thể trong quần thể sinh sản hữu tính.

Bài tập 2: Tại sao nhiễm sắc thể vừa là vật chất mang thông tin di truyền vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể?

Hướng dẫn giải:
- Nhiễm sắc thể là vật chất mang thông tin di truyền vì: NST được cấu tạo từ DNA, do đó trong nhân tế bào, các gene được sắp xếp trong các NST. Vì vậy, NST là vật chất mang thông tin di truyền.

- Nhiễm sắc thể là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể vì: Trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, nhờ các quá trình nhân đôi, phân li và tổ hợp của các NST mà bộ NST mang thông tin di truyền của loài được truyền đạt cho các thế hệ tế bào của cơ thể và các thế hệ con cháu.

→ Nhiễm sắc thể vừa là vật chất mang thông tin di truyền vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Bài tập 3: Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Hướng dẫn giải:
NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, nhờ quá trình tự sao của ADN đưa tới sự nhân đôi của NST, nhờ vậy các gen quy định các tính trạng của cơ thể được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.
- GV theo dõi, đôn đốc hỗ trợ HS nếu cần

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a. Mục tiêu: HS tìm hiểu được một số giống vật nuôi, cây trồng mang các đặc tính tốt được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính ở địa phương.     
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân ở nhà tìm hiểu một số giống vật nuôi, cây trồng mang các đặc tính tốt được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính ở địa phương
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà:
Tìm hiểu một số giống vật nuôi, cây trồng mang các đặc tính tốt được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính ở địa phương em.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động cá nhân tìm hiểu một số giống vật nuôi, cây trồng mang các đặc tính tốt được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính ở địa phương. 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS cá nhân báo cáo kết quả tìm hiểu vào giờ học sau.
Gợi ý trả lời câu hỏi hoạt động vận dụng: 
Một số giống vật nuôi, cây trồng mang các đặc tính tốt được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính:

- Giống lúa SR20 được lai tạo từ nguồn gene cổ truyền trong nước và dòng lúa đen thu từ nước ngoài với nhiều ưu điểm như bông chùm, năng suất cao,…

- Ngô lai LVN223: Thời gian sinh trưởng ngắn, dinh dưỡng cao, giá thành rẻ, mật độ ra bắp cao từ 2-3 bắp/ cây...

- Dưa chuột PC4 được lai từ hai tổ hợp DL7 và TL15, giống cho quả sớm và kéo dài, năng suất cao, hình dạng quả đẹp.

- Cà chua VT10 được lai từ tổ hợp D8 và D12 có thể chống chịu được bệnh do virus và vi khuẩn tốt hơn những giống cà chua thông thường.

- Đậu tương cao sản DT96 được lai từ hai giống DT90 và DT84 có nhiều đặc tính tốt như chịu nóng, chịu lạnh, năng suất cao trong cả 3 vụ xuân, hạ và đông, chất lượng hạt thương phẩm cao, kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn...

- Vịt Bạch Tuyết được lai từ vịt Anh Đào và vịt cỏ, đời con có trọng lượng lớn hơn vịt cỏ, lông có thể dùng để chế biến len.

- Lợn lai kinh tế ỉ Móng Cái có sức sống cao, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc nhiều hơn.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét, đánh giá và có thể cho điểm.

Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

- Học thuộc nội dung bài 42.
- Hoàn thành các bài tập bài 42 trong SBT vào vở bài tập.
- Đọc trước bài 43: Nguyên phân và giảm phân 
